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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 08/9/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Tình hình mưa:
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 07/9 đến 19h00 ngày 08/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Hà Giang (Hà Giang)
	72 mm
	
	KM 22 (Sơn La)
	60 mm

	Bát Xát (Lào Cai)
	73 mm
	
	Ngòi Hút (Yên Bái)
	90 mm

	Vĩnh Yên (Lào Cai)
	64 mm
	
	
	


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 08/9 đến 07h00 ngày 09/9, khu vực miền núi phía bắc rải rác có mưa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	65 mm
	
	Lào Cai (Lào Cai)
	58 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	61 mm
	
	Bát Xát (Lào Cai)
	65 mm


Riêng trạm Việt Lâm (Hà Giang) có mưa rất to 153mm.

1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 05/9 đến 19h00 ngày 08/9, trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	KM 22 (Sơn La)
	121 mm
	
	Làng Giữa (Yên Bái)
	107 mm

	Bát Xát (Lào Cai)
	221 mm
	
	Ngòi Hút (Yên Bái)
	144 mm

	Vĩnh Yên (Lào Cai)
	103 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	120 mm

	Lào Cai (Lào Cai)
	129 mm
	
	Hải Dương (Hải Dương)
	167 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00 ngày 09/9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 5,78m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,16m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng lên nhanh, đến 7h00 ngày 10/9 mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,3m; mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. Đến 19h00 ngày 09/9, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,1m.
2. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 08/9, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,92m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,43m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, sau đó xuống theo triều. Đến ngày 12/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,1m, tại Châu Đốc ở mức 2,7m. Các trạm hạ lưu sông Cửu Long xuống dưới mức BĐ1. 

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng
Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 09/9/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP (m)
(đến ngày 15/9)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	08/9
	214,46
	118,54
	3.760
	2.649
	213
	Mở 01 cửa xả đáy

	
	7h
	09/9
	214,85
	119,65
	3.941
	4.497
	
	

	Hòa Bình
	7h
	08/9
	116,18
	15,24
	3.120
	3.976
	115
	Mở 01 cửa xả đáy

	
	7h
	09/9
	116,13
	15,25
	5.690
	3.980
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	08/9
	117,14
	50,76
	853
	746
	118
	Mở 01 cửa xả đáy

	
	7h
	09/9
	116,81
	52,13
	898
	1.218
	
	

	Thác Bà
	7h
	08/9
	58,09
	24,56
	597
	605
	58
	Mở 02 cửa xả mặt

	
	7h
	09/9
	58,06
	24,04
	0
	670
	
	


2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi


Theo báo cáo số 28/BC-ATĐ ngày 08/9/2017 của Vụ An toàn đập - Tổng cục Thủy lợi:

- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 70-85% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 55-65% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 55-70% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 65-80%; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 60-75% dung tích thiết kế. 

- Tình hình vận hành: Hồ Dầu Tiếng đang xả nước với lưu lượng 142m3/s.
- Các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình, không có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình từ các địa phương.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

- Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 60/CĐ-TW hồi 9h30 ngày 08/9/2017 lệnh Công ty Thủy điện Sơn La mở 01 cửa xả đáy vào lúc 07h00 ngày 09/9/2017; lệnh Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy vào lúc 13h00 ngày 09/9/2017.
- Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công văn số 385/TWPCTT-VP ngày 08/9/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương và Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về việc xả lũ hồ chứa và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình.
- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về tình hình thời tiết phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin về công tác chỉ đạo vận hành hồ Sơn La, Hòa Bình và cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở các tỉnh miền núi phía bắc.
VI. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

- Tại tỉnh Yên Bái: Theo báo cáo nhanh số 125/BC-BCH ngày 08/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do mưa to đã gây thiệt hại đến nhà ở và sản xuất nông nghiệp huyện Văn Yên, cụ thể:

+ Về nhà: sập 01 nhà, 01 nhà hư hỏng.

+ Về nông nghiệp: 10 ha lúa bị thiệt hại.

+ Về Giao thông: đường tránh thi công cầu Pha bị cuốn trôi.

- Tại tỉnh Hậu Giang: Theo báo cáo nhanh số 311/BC-PCTTMN ngày 08/9/2017 của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền nam, nước lũ dâng cao và gió lớn chiều ngày 07/9/2017 tại khu vực tổ 10 ấp Vĩnh Tường 1, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu xảy ra sạt lở đất ở bờ sông Hậu (với chiều dài 40m, sâu vào đất liền từ 10-15m) làm ảnh hưởng đến 9 hộ dân (trong đó 06 hộ phải di dời khẩn cấp, 03 hộ đang vận động di dời).
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Hậu Giang tổ chức theo dõi, lắp biển cảnh báo khu vực sạt lở và vận động hộ dân di dời đến nơi an toàn; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái đã xuống thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành
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